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LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
APPLICATION FORM

Ngày Nhận hồ sơ ……/……./ 200…
Received date……/……./ 200…

Phần 1: Thông Tin Ứng Viên
Part 1: Employee Information

Họ và tên / Full name: Ngày Sinh / DOB: Nơi Sinh / Place of Birth:

CMND/Passport số / No.  
of ID, Passport: 

Ngày Cấp/ Issued date: Nơi Cấp / Issued by:

Địa Chỉ Liên Lạc Hiện Tại / Current contact address: Điện Thoại/Phone number:

Trường hợp gọi khẩn cấp / Emergency Contact:
Người liên hệ / Contact name:                               

Điện thoại/ Phone number:

Email: 

Vị Trí Dự Tuyển / 
Applied position:

Mức lương đề nghị / 
Suggested salary: 

Lương mong muốn / Expected 
salary: 

Làm giờ hành chánh / 
Working hours

Tăng ca / Shift: Khả năng đi Công tác / Business 
Travel: 

Phần 2:Trình Độ Học Vấn/ Năng Lực Chuyên Môn
Part 2: Education/Qualification

Văn bằng/ Chứng 
Chỉ TT

(Liệt kê từ cao – 
thấp)

Degree/Certificate
(in decreasing 

order) 
#

Trường / 
Trung tâm

University/Faci
litator 

Quốc gia 
Đào Tạo
Country

Thời gian 
đào tạo
Period

Niên khóa 
hoàn tất
Year of  

Graduation

1

Hình 
4 x 6

http://www.itaecity.com/
http://www.itaexpress.com.vn/


2
3
4
5
6

Trình độ ngoại ngữ / 
Language Proficiency:

Cơ bản
Basic

Trung bình
Intermediate

Khá
Fair

Tốt
Good

Anh / English
Pháp / French
Hoa / Chinese

Khác / Others: 

Trình độ tin học / 
Computer skills

Cơ bản
Basic

Trung bình
Intermediate

Khá
Fair

Tốt
Good

Văn phòng: Word, Excel
Microsoft Office 

Lập trình: C++  P.pro, 
Acess….

Software (C++  P.pro,  
Acess….)

Đồ họa: ( các phần mềm 
đồ họa)

Multimedia Design

CÁC KỸ NĂNG ĐÃ ĐƯỢC ĐÀO TẠO/ AM HIỂU
ACCQUIRED OR LEARNED SKILLS

1. Kỹ năng cá nhân ( liệt kê 5 kỹ năng nổi trội) 
     Personal Skills (Please list out 5 outstanding skills) 

2. Kỹ năng chuyên môn ( chuyên ngành) ( Liệt kê và tóm tắt)
     Professional Skills (Major) (Please list out and summarize) 

3. Kỹ Năng quản trị ( Liệt kê 5 – 10 Kỹ Năng) 
     Management skills (Please list out 5-10 skills) 

4. Khả năng lãnh đạo (diễn giải) 
      Leadership skills (Please list out and summarize)



Phần 3: Quá Trình Công tác
Part 3: Employment History

Tên Công Ty/ 
Employer

Chức Danh / 
Job Title

Từ năm -  đến năm
From____- to______

Báo cáo trực tiếp
Direct Reporting 

line:
1.

Lãnh vực Công ty hoạt động / Company's business: 
Mô tả công việc / Job description: 

Lý do thôi việc / Reason for leaving: 

Mức lương / salary:

Hãy liệt kê nhưng thành quả đã đạt được trong quá trình công tác / Please list out some 
achievements during working period:

2. 

Lãnh vực Công ty hoạt động / Company's business: 
Mô tả công việc / Job description: 

Lý do thôi việc / Reason for leaving: 

Mức lương / salary:

Hãy liệt kê nhưng thành quả đã đạt được trong quá trình công tác / Please list out some 
achievements during working period:

3

Lãnh vực Công ty hoạt động / Company's business: 
Mô tả công việc / Job description: 

Lý do thôi việc / Reason for leaving: 

Mức lương / salary:

Hãy liệt kê nhưng thành quả đã đạt được trong quá trình công tác / Please list out some 
achievements during working period:



Phần 4: Khám Phá Bản Thân
 Part 4: Personality Insight

1. Mô tả tính cách của bạn bằng 5 chữ T ( công việc và cuộc sống) / Please 
describe yourself with 5 words (in related to work and life)

a.           b.                                              c. 
e.

2.             5 điểm mạnh của bạn và 5 điểm yếu của bạn là gì? / What are your five 
strengths and weaknesses?

Điểm Mạnh / Strength Điểm yếu / Weakness
1.
2.
3.
4.
5.

1
2.
3.
4.
5.

Định hướng phát triển nghề nghiệp của bạn trong tương lai là gì? / What are your future 
career development objectives?

Phần 5: Thông tin người tham khảo
 Part 5: Reference contacts

Trong trường hợp cần tham vấn thì sẽ liên hệ với quản lý hay Công ty của Bạn
We shall attain reference contacts (your previous manager or employer) when necessary 

Được Liên hệ / Please contact: 
Tên Công ty / 

Employer
Người liên hệ / 
Contact person

Số điện thoại / 
Phone number

Chức vụ / Position

Không Được Liên Hệ / Please do not contact: 
Tên Công ty / 

Employer
Người liên hệ / 
Contact person

Số điện thoại / 
Phone number

Chức vụ / Position

Bạn biết Công ty bởi / How do you know of ITA Group? 
1. Người quen làm trong Công ty / by employee in the Group:_________________
2. Qua mạng tuyển dụng / by recruitment webs:____________________________
3. Qua bạn bè / by friends
4. Qua lời giới thiệu / by reference 
5. Qua báo chí / by 

newspaper:_________________________________________________
6. Khác / Others:______________________________________________ 


